VĂN MINH CHĂM PA VỚI NHỮNG DẤU TÍCH LỊCH SỬ LƯU LẠI TRÊN ĐẤT QUẢNG BÌNH
                    Trần Anh Tuấn 

                                                                              Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình

Nhìn lại lịch sử thời kỳ trung đại, vào khoảng những thế kỷ thứ II, thứ III sau công nguyên, miền đất kéo dài từ dãy Hoành Sơn vào đến Quảng Nam đã trở thành lãnh thổ của vương quốc Chăm Pa. Lúc bấy giờ, cư dân Chăm Pa là người chủ thực sự của vùng đất này. Do sớm được tiếp xúc với nền văn minh Ấn Độ thông qua con đường buôn bán hàng hải trên biển đông  nên cũng giống như một số vương quốc khác ở khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ, người Chăm đã áp dụng một hình mẫu nhà nước giống như văn hoá thuộc miền nam Ấn Độ, thành lập nên các tiểu vương quốc liên kết lại với nhau, các tiểu vương quốc này người Chăm gọi là các (Mandala). Mỗi tiểu vương quốc được hình thành từ quan niệm các yếu tố phong thủy như núi thiêng, sông thiêng, thành phố thiêng, đất thiêng... Vùng đất Quảng Bình lúc này thuộc vào tiểu quốc Indrapura, cũng có người cho rằng đây cũng là phần lãnh thổ của tiểu quốc Amaravati kéo dài từ miền Hoành Sơn đến Đại Lãnh. Kể từ đây vùng đất rộng lớn này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ nói chung và văn hóa vùng nam Ấn nói riêng. Tại vùng đất mới tước đoạt được từ tay người Hán, người Chăm dần dần xây dựng nên các thiết chế hành chính, tôn giáo, quân đội. Đặc biệt đối với người Chăm các công trình thờ tự mang tính tôn giáo, tín ngưỡng được coi trọng, Phật giáo Đại thừa vì vậy có đỉều kiện phát triển mạnh mẽ và trở thành quốc giáo lúc bấy giờ. Người Chăm sử dụng ngôn ngữ chữ Phạn của Ấn Độ, trên cơ sở chữ Phạn họ đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ và hai thứ chữ trên được dùng song hành trong nhiều thế kỷ. Nét đặc trưng rất dễ nhận biết trong tôn giáo, tín ngưỡng của người Chăm đó là tục thờ các vị thần linh của Ấn Độ, trong đó nổi bật là thờ các thần Inđra, thần Brama, thần Visnu, thần Siva. Trong số bốn vị thần nói trên thì thần Visnu được đặt vị trí trên hết, là vị thần chủ của người Chăm. Ngoài việc tôn thờ các vị thần Ấn Độ, người Chăm còn thờ luôn các vị thần bản địa truyền thống vốn có trong dân gian như thần lửa, thần rắn, và các nữ thần... Trong xã hội người Chăm, ta thấy có sự kết hợp rất chặt chẽ giữa tôn giáo với quyền uy tuyệt đối của nhà vua, sự kết hợp giữa thần quyền và vương quyền. Tại những đền tháp người Chăm ta thường bắt gặp các ngẫu tượng Linga (tượng trưng cho dương vật), và yoni (tượng trưng cho âm vật), và lưỡng thần Linga-yôni, trong nhận thức người Chăm thì đây cũng là hình ảnh của thần Shiva. Có thể nói thần Siva được hiện hữu khắp mọi nơi trong các công trình tôn giáo lớn nhỏ của người Chăm.

 
Trong nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển của nền văn minh Chăm Pa, người Chăm đã để lại trên dãy đất miền Trung nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật bề thế, khang trang bao gồm các thành quách, kinh đô, đền tháp, thánh đường, thánh địa... Với những biến động lịch sử to lớn và phức tạp trong nhiều thế kỷ từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, cùng với rất nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc đã diễn ra trên miền lãnh thổ này đã làm cho các công trình xây dựng của người Chăm lần lượt sụp đổ tan hoang, các cổ vật, di vật bị vỡ nát, một số bị lấy đi từ các di tích để đưa vào các bảo tàng trong nước và nước ngoài trong đó có một số lượng không nhỏ nằm trong các bộ sưu tập tư nhân. Nhiều khu di tích đến nay chỉ còn lại đống tro tàn, vụn nát trở thành phế tích không thể phục hồi lại được nữa. 
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Việc tìm lại bóng dáng của một thời hoàng kim đã mất của nền văn minh Chăm Pa là một việc làm cần thiết, nhằm khôi phục lại bức tranh rực rỡ một thời huy hoàng của nền văn minh Chăm Pa. Trên mảnh đất Quảng Bình, vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các nhà khoa học Pháp đã tiến hành việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu các di tích Chăm pa còn sót lại và phát hiện được nhiều địa điểm còn mang dấu tích của nền văn minh này. Họ tình cờ phát hiện ra tại khu vực Phong Nha có một bệ thờ xây bằng gạch Chăm được đặt lên đó một pho tượng đá mang phong cách Chăm Pa, bên trong vách động có các bi ký được viết, khắc bằng chữ Phạn, tại đây các nhà khoa học đã tìm thấy 97 bi ký với 162 từ bằng chữ Chàm cổ. Vì có dạng chữ khác thường và việc sao chép thời đó không được cẩn  thận, chính xác nên các bi ký Phong Nha vẫn chưa được dịch thuật đầy đủ và giải mã một cách khoa học. Các nhà khoa học chỉ đọc được một số từ và biết được hang động này chứa đựng những yếu tố Phật giáo. Một điều đáng tiếc là tại di tích Phong Nha những hiện vật được tìm thấy trước đây và những bi ký được viết trên vách động đã không được lưu giữ và nghiên cứu đầy đủ nên chúng ta rất khó để xác định được niên đại của những tượng thờ cũng như các bi ký Phật giáo trước kia đã từng có trong động. Cũng trong khoảng thời gian này, một học giả người Pháp có tên là H. Pac măng chiê cho biết ở Quảng Bình, ngoài các di tích tìm thấy ở vùng Phong Nha, thì nhiều nơi khác cũng đã phát hiện được dấu tích của nền văn minh này qua các công trình kiến trúc, các hiện vật, di vật còn sót lại, hoặc đào được tình cờ trong lòng đất. Đó là hai nhóm phế tích Đồng Chùa nằm trên con sông Trạm, di tích Kẻ Đòi ở tổng Hoàn Phúc, động Chùa hang thuộc tổng Cao Lao, Bố Trạch, những hiện vật Chăm được phát hiện ở Kẻ Nai, Cao Lao, thành Nhà Ngo ở Cao Lao Hạ, Bố Trạch, động Lạc Sơn, ở Châu Hóa, Tuyên Hóa, dấu tích Chăm Pa ở làng Trung Ái, Quảng Trạch...

      Chùa Hang Phong Nha cùng với những di vật, bi ký được phát hiện trong đó là những bằng chứng vật chất về sự có mặt rất sớm của Phật giáo ở vùng cực bắc vương quốc Chăm Pa xưa. Mãi đến tận thế kỷ thứ X, tôn giáo chủ đạo của vùng đất bắc Chăm vẫn là Phật giáo. Một di tích quan trọng được phát hiện cùng trong khoảng thời gian này là Bi ký Bắc Hà. Bi ký này được khắc bằng chữ Sanskrit, các nhà nghiên cứu cho rằng bi ký này được khắc vào khoảng thế kỷ thứ IX đến thế kỷ X. Bài minh văn này được khắc trên một tảng đá nằm ở cánh đồng Bắc Hạ gồm có bốn dòng chữ Sanskrít nói đến việc cúng tiến lễ vật cho một tu viện Phật giáo. Nội dung minh văn như sau: "Tôn kính thần Sri Damaresvara. Những cánh đồng Tin-vit, Par, Tradvad...tất cả những khu đất này là do vị vua hùng mạnh Sri...dâng cúng cho tu viện...Ngài là người có...là người đã hủy diệt..." (những chỗ có dấu ...là những chỗ mất chữ). Ở đây chúng tôi xin nói thêm vị thần có cái tên Damaretvara mà vua Sri tôn kính là thủ lĩnh của các Daramas hay Hustas (yêu tinh) là một trong vô số các tên hiệu của Avalokitesvara (Quan thế âm Bồ tát) có nguồn gốc tư thần Shiva. Ngoài bi ký được tìm thấy ở khu vực chùa Hang Phong Nha, các nhà khoa học còn phát hiện tại di tích Đại Hữu tấm bi ký của vị vua Chăm có tên là Simhavácman, nội dung minh văn Đại Hữu được khắc trên vòi của bệ thờ Yôni, cho chúng ta biết về một pho tượng được đúc bằng bạc có tên là Rát na -Lokesvara (quan thế âm Bồ tát), bức tượng được cúng tiến cho ngôi tháp, minh văn còn cho chúng ta biết về một thánh địa tên là Ratnapura. Minh văn Đại Hữu được khắc dưới triều vua Jaya Simhavarman vào khoảng đầu thế kỷ thứ X.
Vào những năm 20 của thế kỷ trước, qua các chuyến khảo sát thực địa, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện được trên vùng đất phía nam Quảng Bình hai khu thánh đường Phật giáo thuộc phái Đại thừa đó là di tích Đại Hữu và Mỹ Đức. Theo tài liệu bi ký người Chăm xưa để lại cho biết Đại Hữu là một thánh đường Phật giáo có cái tên Chăm là Pôtôna-Loketvara. Khu di tích này có ba tòa tháp có mặt tiền quay về hướng đông là hướng mặt trời mọc, nơi hình thành nguồn gốc sự sống theo quan niệm của người Chăm xưa. Điều đáng nói ở đây là tại khu di tích này các nhà khoa học đã phát hiện được một số tác phẩm điêu khắc bằng đá và bằng đồng rất có giá trị. Đó là 2 pho tượng đá sa thạch tạc hình ảnh Prajnaparamita, 2 pho tượng Bồ tát Lôkevara được đúc bằng đồng thau, 1 pho tượng Phật đứng bằng đồng cao 0,44m, 1 tượng đồng nhỏ cao 0,122m, mạ vàng rất tinh tế trong hình ảnh Quan âm Bồ tát Loketvara. Cũng trong thời gian trên, tại khu di tích thánh đường Phật giáo Mỹ Đức, các nhà khảo cổ học Pháp đã tiến hành khai quật toàn bộ khu di tích. Tại đây, các nhà khoa học đã xác định được nền móng của 3 tòa tháp Chăm. Kết quả các đợt khai quật đã lấy lên từ trong lòng đất nhiều tác phẩm điêu khắc mang tính chất Phật giáo rất có giá trị về nhiều mặt. trong đó đáng kể là 3 pho tượng đá, trong đó có 2 pho tượng thuộc loại Prajnaparamita và một tượng Lokétvara. Hai pho tượng bằng đá khác cũng là tượng Lốcketvara (hiện 1 pho tượng này đang được trưng bày tại bảo tàng Guymet (nước Pháp). Tại địa điểm này các nhà khoa học còn thu được 3 pho tượng bằng đồng, trong đó có 1 pho tượng Padmôpani và 2 pho tượng Phật.
Qua việc nghiên cứu các di tích, các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá, đồng, và nhiều chất liệu khác được phát hiện trên đất Quảng Bình, các nhà khoa học đã có nhận xét: Vào các thế kỷ thứ IX, X (từ năm 875-915), Quảng Bình trở thành vùng đất phát triển nổi bật của Phật giáo Chăm Pa ở vào giai đoạn sớm. Dưới góc độ mỹ thuật các tác phẩm điêu khắc, tiêu biểu là các pho tượng tạc hình ảnh Tara, Lôcketvara, Patmôpani mang những đặc điểm khác biệt và chịu ảnh hưởng của truyền thống nghệ thuật Trung Hoa. Chúng ta thật khó phân biệt rạch ròi đâu là Tara, đâu là Locketvara (hay Avalockitesvara), những pho tượng này thường được các nhà nghiên cứu gọi chung là tượng Bồ tát liên hoa. Tara có nghĩa là "người cứu vớt chúng sinh" và cũng có khi là hiện thân của Avalockitesvara, có nghĩa là "đấng chí tôn ngoái nhìn xuống dưới" hay được coi là "người lắng nghe những sự cầu xin của thế gian", và đây cũng là một trong những vị Bồ tát chính của Phật giáo Đại Thừa (Mahayanna). Theo truyền thuyết, Avalockitesvara được sinh ra từ nước mắt của Bồ tát Tara, có sứ mạng giúp Bồ tát Adiđà, bà là hiện thân cho lòng yêu thương, sự thấu hiểu, và là một thần linh rất nỗi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng. Pho tượng Bồ tát Tara được tìm thấy tại di tích Cồn Dàng, Đại Hữu, Quảng Bình năm 1918, sau đó được đưa về Bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa Đà Nẵng trưng bày tại gian hành lang Quảng Bình. Năm 1988, kẻ gian đột nhập vào bảo tàng này và bẻ gãy tượng thành 11 đoạn và mang đi mất phần thân từ ngực đến chân, tượng chỉ còn lại phần từ ngực trở lên, 2 tay, 2 trụ đỡ và chân đế. Căn cứ vào tư liệu, hình ảnh để lại cho biết tượng cao 1,09m, đặt đứng trên một đế vuông, 2 tay đưa ra phía trước, mỗi bàn tay nắm gần trụ đỡ có hình nụ hoa phía trên, khuôn mặt Bồ tát hơi vuông, cằm chẻ, tươi tắn. Thân tượng thon thả, bộ ngực để trần nở nang đầy gợi cảm, từ eo trở xuống chân được cuốn Sà rông bó sát...
Trong một chuyến công tác của chúng tôi vào các tỉnh phía nam, khi ghé thăm bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi tận mắt được chiêm ngưỡng bộ sưu tập các pho tượng Lôckét vara, được sưu tầm từ những năm đầu thế kỷ XIX với các chất liệu bằng đá, đồng. Có thể nói đây là những kiệt tác về điêu khắc của người Chăm Quảng Bình còn được bảo tồn gìn giữ đến ngày nay. Theo nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cho biết  Quảng Bình là nơi tập trung nhiều nhất những di tích Phật giáo (trừ Phật viện Đồng Dương ở Quảng Nam), từ những di tích này đã cung cấp những tác Phẩm điêu khắc quan trọng nhất để tìm hiểu nghệ thuật Phật giáo Chăm Pa, từ đó tìm ra những đặc điểm mang tính bản địa rõ nét của mỗi vùng miền. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về nền văn minh Chăm pa nói chung và các dấu tích lịch sử nói riêng của nền văn minh này trên đất Quảng Bình là một việc làm cần thiết có ý nghĩa trong quá trình dựng lại bức tranh lịch sử vùng đất vào những thế kỷ đầu công nguyên.

Tài liệu tham khảo:

1/ Lịch sử nền văn hoá - văn minh Chăm pa; Trà Thanh Toàn; năm 2008; Sách Điện tử.

2/ Di tích Phật giáo Chăm pa tại Quảng Bình; NNC Trần Kỳ Phương; Chia sẻ nguồn lực thông tin...; Sở khoa học công nghệ Quảng Bình.                                          

3/ Các tượng Phật Chăm pa bằng đồng tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Vương Hải Yến; Tạp chí Khảo cổ học tháng 2/ 1995. 
Tượng thần Avalockitesvara


Ảnh: A.T








PAGE  
1

